
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 9 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0537 Avô Nguyễn Thị Diệu Linh 31-12-2007 049307001843
2 MN.0538 Bùi Phạm Phương Linh 05-11-2007 044307003951
3 MN.0539 Bùi Thị Thùy Linh 15-12-2007 042307010765
4 MN.0540 Cao Mai Khánh Linh 07-04-2007 044307007272
5 MN.0541 Dương Thị Thùy Linh 09-06-2007 040307026037
6 MN.0542 Hà Nhật Linh 14-05-2007 040307013449
7 MN.0543 Hồ Thị Diệu Linh 26-09-2007 045307006107
8 MN.0544 Hồ Thị Linh 17-09-2007 045307004319
9 MN.0545 Hoàng Mỹ Linh 02-09-2007 042307012002
10 MN.0546 Hoàng Thị Mỹ Linh 16-03-2007 042307011113
11 MN.0547 Hoàng Thùy Linh 24-10-2007 045307005109
12 MN.0548 Huỳnh Diệu Linh 02-08-2007 067307005848
13 MN.0549 Huỳnh Trần Diệu Linh 24-12-2007 048307001749
14 MN.0550 Lang Nhật Linh 15-02-2007 038307023561
15 MN.0551 Lê Nguyễn Diệu Linh 24-12-2007 052307005895
16 MN.0552 Lê Nguyễn Diệu Linh 01-01-2006 044306004524
17 MN.0553 Lê Nguyễn Hồng Linh 27-04-2007 062307007765
18 MN.0554 Lê Nguyễn Ngọc Linh 19-05-2006 064306008141
19 MN.0555 Lê Phương Linh 14-11-2007 040307008453
20 MN.0556 Lê Thị Phương Linh 31-03-2007 062307004964
21 MN.0557 Lê Thị Phương Linh 19-06-2007 038307008258
22 MN.0558 Lê Thị Thuỳ Linh 02-07-2006 042306003829
23 MN.0559 Lê Thùy Linh 23-09-2007 038307014584
24 MN.0560 Lê Trúc Linh 20-02-2007 052307000127
25 MN.0561 Mai Phương Linh 26-03-2007 040307002827
26 MN.0562 Nghiêm Đoàn Khánh Linh 17-12-2007 042307001934
27 MN.0563 Nguyễn Hà Linh 10-08-2007 042307002827
28 MN.0564 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 24-05-2025 068306004091
29 MN.0565 Nguyễn Hoàng Linh 29-10-2007 044307000573
30 MN.0566 Nguyễn Khánh Linh 21-05-2007 044307008339
31 MN.0567 Nguyễn Lê Khánh Linh 27-09-2007 051307011359
32 MN.0568 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 12-10-2007 044307003486
33 MN.0569 Nguyễn Thị Diệu Linh 24-01-2007 040307005678
34 MN.0570 Nguyễn Thị Diệu Linh 03-11-2007 064307014087
35 MN.0571 Nguyễn Thị Hà Linh 02-11-2007 042307003023
36 MN.0572 Nguyễn Thị Khánh Linh 17-11-2007 064307008633
37 MN.0573 Nguyễn Thị Khánh Linh 02-02-2007 040307018421
38 MN.0574 Nguyễn Thị Khương Linh 28-05-2007 045307002090
39 MN.0575 Nguyễn Thị Linh 15-03-2007 040307014209
40 MN.0576 Nguyễn Thị Mai Linh 06-10-2007 051307010071
41 MN.0577 Nguyễn Thị Mỹ Linh 05-02-2004 040304028252
42 MN.0578 Nguyễn Thị Ngọc Linh 24-03-2006 044306006463
43 MN.0579 Nguyễn Thị Thùy Linh 03-01-2007 045307002344
44 MN.0580 Nguyễn Thị Thùy Linh 15-01-2007 040307000337
45 MN.0581 Nguyễn Thuỳ Linh 11-10-2007 042307008637
46 MN.0582 Nguyễn Yến Linh 21-01-2007 064307000110
47 MN.0583 Nguyễn Đình Khánh Linh 17-06-2007 091307004334
48 MN.0584 Phạm Hồ Mỹ Linh 10-02-2007 051307002443
49 MN.0585 Phạm Hoàng Linh 13-07-2007 044307000769
50 MN.0586 Phạm Kiều Linh 19-12-2007 075307018549
51 MN.0587 Phạm Nguyễn Ngọc Linh 28-12-2007 049307006684
52 MN.0588 Phạm Thị Khánh Linh 14-08-2007 040307013994
53 MN.0589 Phạm Thị Linh 15-11-2004 040304006016
54 MN.0590 Phạm Trúc Linh 22-12-2007 037307003020
55 MN.0591 Phan Diệu Linh 25-12-2007 052307013639
56 MN.0592 Phan Thị Hồng Linh 10-01-2007 045307008501
57 MN.0593 Phan Thị Linh 24-03-2005 044305001066
58 MN.0594 Phan Thị Linh 17-10-2007 044307002192
59 MN.0595 Phan Thị Thuỳ Linh 05-12-2007 046307005458
60 MN.0596 Phan Thị Trần Linh 27-07-2007 042307003437
61 MN.0597 Phùng Nguyễn Khánh Linh 16-03-2007 045307000074
62 MN.0598 Quách Vân Linh 01-01-2007 040307008584
63 MN.0599 Tào Khánh Linh 09-12-2007 049307008335
64 MN.0600 Thái Diệu Linh 03-07-2006 062306001210



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0601 Tô Thị Thùy Linh 10-01-2007 040307000931
66 MN.0602 Trần Khánh Linh 25-06-2007 040307015677
67 MN.0603 Trần Mai Linh 02-08-2007 042307003756

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


